DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 04/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1079
	Đinh Thế Anh
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	02
	1082
	Đinh Tú Duyên
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	03
	1151
	Đinh Quang Phú
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	04
	1222
	Phan Minh Đồng
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	05
	1371
	Nguyễn Văn Quý
	Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình

	06
	1485
	Đàm Văn Lộc
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	07
	1520
	Hoàng Văn Vũ
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	08
	1523
	Phạm Đường
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	09
	1525
	Dương Văn Thanh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	10
	1528
	Trần Hoàng
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11
	1529
	Lê Văn 
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	1533
	Nguyễn Văn Thời
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	1536
	Cao Đông
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	1537
	Trần Văn Qúy
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	1538
	Lê Văn Đức
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	1545
	Hoàng Thị Lan
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	17
	1546
	Lê Hậu
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	1547
	Hoàng Phi
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	1548
	Hoàng Đình Phúc
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	20
	1549
	Ngô Thị Mơ
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1550
	Hoàng Văn Tư
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	1551
	Đoàn Văn Hùng
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	1552
	Phạm Thảo
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	1553
	Nguyễn Văn Can
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1555
	Phan Viết Thành
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	1558
	Nguyễn Anh Tuấn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	27
	1559
	Hoàng Văn Tưởng
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	28
	1560
	Đàm Văn Phát
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29
	1561
	Châu Thị Thu Hiền
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	30
	1563
	Nguyễn Văn Mẫn
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	31
	1564
	Nguyễn Quốc Cường
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	32
	1565
	Nguyễn Quốc Quy
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	1566
	Trần Ngọc Nam
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	34
	1576
	Đào Thị Thủy
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35
	1577
	Mai Văn Lập
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	36
	1578
	Hồ Văn Dương
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37
	1579
	Võ Xuân Phi
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	38
	1580
	Nguyễn Văn Minh
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	39
	1581
	Đinh Đức Lãm
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	40
	1582
	Nguyễn Quốc Việt
	Lê Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	41
	1584
	Dương Thị Hoa Phượng
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	1585
	Trần Huy Thắng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	43
	1587
	Lê Thị Hoàng Lan
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	44
	1598
	Trần Văn Oai
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	45
	1604
	Nguyễn Trọng Thành
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46
	1610
	Nguyễn Văn Huy
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47
	1613
	Nguyễn Văn Hòa
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	48
	1624
	Nguyễn Thị Hạnh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	49
	1625
	Lê Ngọc Duy
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	50
	1627
	Võ Trung Hiếu
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	51
	1628
	Nguyễn Văn Hiền
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	52
	1629
	Võ Văn Công
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	53
	1630
	Đặng Hải Phong
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	54
	1631
	Phạm Anh Tuấn
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


